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Tri ân báo ân, là căn bản đạo làm người, nhất là những người học Phật
thì nên noi theo tinh thần “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” (無緣大慈 ,
同體大悲 ) và “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”

Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: 星雲大師全集

日月照諸華 ,

無有恩報想 ,

如來無所取 ;

不求報亦然 .

Nghĩa là:

Nhật nguyệt chiếu các loài hoa,

Có không nghĩ đến việc báo ân,

Đức Như Lai không chỗ nắm lấy;

Chẳng cầu báo ân đức cũng thế.

(Văn Thù Sư Lợi Vấn kinh)

Lược thuật trọng điểm

Từ khi sinh ra, trưởng thành và cho đến lúc tuổi già, con người có thể đạt được
mọi thứ là nhờ vào tất cả hảo tâm trên thế giới. Nếu chúng ta luôn nhìn thế giới
với lòng tri ân báo ân đức, chúng ta có thể bao dung mọi thứ và làm tròn trách
nhiệm của mình, những phiền não thị phi, rắc rối đúng sai sẽ tự nhiên biến mất
vô hình. Về điều kiện sinh tồn của con người, song thân phụ mẫu sinh thành
chúng ta nên người, là nhân duyên tình thân của gia đình; thầy cô giáo dục
chúng ta là nhân duyên của sự học vấn; sĩ, nông, công, thương cung cấp cho
chúng ta những nhu yếu phẩm hàng ngày, đó là nhân duyên và điều kiện của
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xã hội; tất cả nhân duyên tồn tại của nhân loại là như thế; và cũng là nhân
duyên và điều kiện của vạn vật; vạn vật trên thế giới đều phụ thuộc vào các
nhân duyên và điều kiện khác nhau để thành tựu sinh trưởng, những điều kiện
này là nhân duyên của sự sinh tồn và cội nguồn của ân đức.

Chính văn

Tri ân báo ân, là căn bản đạo làm người, nhất là những người học Phật thì nên
noi theo tinh thần “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” (無緣大慈 , 同體大悲 ) và
“thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” (上報四重恩 , 下濟三途苦 )*.

[caption id="attachment_17471" align="aligncenter" width="800"]
Tapchinghiencuuphathoc.vn Tứ Trọng ân Tri ân báo ân, là căn bản đạo làm
người.[/caption]

Thế nào là tứ trọng ân:

1. Phụ mẫu ân: Cha sinh thành mẹ dưỡng dục, giáo dục chúng ta khôn lớn,
nếu không có ân đức của nhị vị đấng sinh thành thì không có ngày hôm nay,
nhất là mẹ hiền chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, ba năm cho bú mớm,
nuôi nấng thuốc thang trong khi bệnh tật, khi con đại tiểu tiện mẹ nằm chỗ ướt,
nhường con phần khô ráo, hứng chịu nhiều gian khổ, ân cao hơn trời, tình sâu
như biển. Vì thế, “Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân” thuyết: “cha mẹ là phúc
điền thù thắng nhất trong 3 cõi” (父母為三界中最勝之福田 ). Để tri ân báo ân hai
đấng sinh thành, nên hướng dẫn cha mẹ chính tín Phật giáo, tinh thần chia sẻ
khó khăn trong cuộc sống, tăng trưởng bồ đề tâm và trí tuệ, đây là đạo hiếu tối
cao xuất thế gian (các pháp siêu việt khỏi thế gian, không còn bị ràng buộc bởi
các pháp hữu lậu; là các pháp vô lậu, giải thoát niết bàn).

2. Ân chúng sinh: Tất cả chúng sinh động vật đều đã là cha mẹ của nhau từ
nhiều đời nhiều kiếp; thêm vào đó, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều do chúng
sinh cung cấp đủ mọi thứ tiện nghi, nên có ân đức. Để tri ân báo ân đức của tất
cả chúng sinh trong nhiều đời quá khứ, điều quan trọng nhất là tu tập theo
hạnh nguyện của Bồ tát, bằng cách cứu giúp chúng sinh thoát ly lục đạo luân
hồi khổ đau.

3. Ân Quốc gia: Cha sinh mẹ dưỡng sắc thân chúng ta, công chúng lo cho
chúng ta sinh hoạt, ngoài ra chúng ta cần Nhà nước bảo hộ để chúng ta an cư
lạc nghiệp. Nếu như quốc gia suy vong, nhân dân không nơi nương tựa đành
phải sống lang thang lưu lạc, chúng ta nên cảm tạ ân đức của Quốc gia. Vì thế,
mỗi người tuỳ theo cương vị của mình trong tổ chức xã hội, tận tuỵ làm tròn bổn
phận trách nhiệm của mình để báo đáp ân đức phúc hộ của Quốc gia.
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4. Ân đức Tam bảo: Tam bảo là Phật Pháp Tăng Tam bảo, Phật Pháp Tăng
Tam bảo là ánh quang minh toả sáng cho nhân gian, vốn sẵn ân đức không thể
nghĩ bàn. Phật bảo đầy đủ 10 ân đức: “Ân đức phát tâm phổ độ, ân đức tu hành
khổ hạnh, ân đức xưa nay vô ngã vị tha, ân đức thương xót chúng sinh trong lục
đạo, ân đức luôn theo sát chúng sinh, Ân đức đại bi sâu nặng, ân đức ẩn sự thù
thắng, hiển sự kém cỏi, ân đức ẩn chân thật, hành quyền biến, ân đức nghĩ
thương xót vô tận, ân đức ngưỡng mộ biểu hiện mỹ hảo, ân đức lòng thương xót
vô tận”. Pháp bảo là Tam tạng Thánh điển là chân lý tại thế gian, có năng lực
dìu dắt chúng sinh ra khỏi biển sinh tử đến bến niết bàn, tất cả Phật ba đời đều
y pháp tu hành, đoạn dứt tất cả chướng ngại, đắc thành đạo bồ đề, cho đến tận
đời vị lai đều vì lợi ích chúng sinh, như thế gọi là ân đức Pháp bảo chẳng thể
nghĩ bàn. Tăng bảo mãi mãi vì lợi ích hữu tình, mãi mãi an trú tâm, như thế gọi
là ân đức Tăng bảo chẳng thể nghĩ bàn. Tam bảo giúp chúng ta đạt được cứu
cánh giải thoát, ân đức quảng đại, vì thế cho nên chúng ta thành tâm cung kính
Tam bảo, hơn nữa thực sự phụng hành phật pháp.

Kinh thuyết: “Người biết tri ân báo ân, tuy ở trong sinh tử luân hồi, thiện căn
chẳng mất; người chẳng biết ân báo ân, thiện căn đoạn diệt, vì thế Đức Phật
thường ca ngợi người tri ân báo đáp ân đức.” Phật giáo đề cao việc tri ân báo
ân, đặc biệt là đạo Hiếu, không chỉ báo đáp ân đức cha mẹ kiếp này, rộng hơn
nữa là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ nữa. Vì thế, việc tri ân báo ân đức
cần phải bắt đầu từ người thân của mình, rồi rộng khắp đến nhân quần xã hội,
quốc gia, mười phương đại chúng, cho đến vô lượng vô biên chúng sinh, để phụ
mẫu thân quyến hiện tiền và quá khứ đều được cứu độ. Rõ ràng, Phật giáo đề
xướng tư tưởng hiếu đạo tri ân báo ân đức là hơn hết cả.

*Trùm khắp pháp giới hư không giới, trên là chư Phật, dưới là chúng sinh, có
cùng một Thể với chính mình, chẳng phải là “một nhà”, mà là “một thể”. Nói tới
mối quan hệ này. Do vậy, lòng yêu thương ấy được gọi là Vô Duyên Đại Từ, Từ
là lòng yêu thương, quan tâm, Vô Duyên là chẳng có điều kiện; Đồng Thể Đại Bi,
Bi là thương xót, thương xót hết thảy chúng sinh mê mất tự tính. Phải biết: Họ
và chúng ta là một Thể, chẳng phải là người ngoài, mà là Đồng Thể. Vô Duyên
là giúp đỡ họ vô điều kiện. Vì thế, trong nhân gian có lòng Chân Ái (lòng yêu
thương chân thật), Chân Ái là lòng yêu thương của chư Phật, Bồ Tát, là đại từ
đại bi. Thật đấy! Bậc giác ngộ thì có, còn kẻ mê mất tự tính chẳng phải là không
có, nhưng kẻ ấy bị mê, do mê nên lòng Chân Ái bị biến chất. Do vậy, trong kinh
đức Phật gọi lòng yêu thương ấy (lòng yêu thương của kẻ mê mất chân tính) là
Hữu Ái Duyên Từ, như trong thế gian hiện thời, lòng thương yêu của cha mẹ đối
với con cái gọi là Ái Duyên, có lòng từ bi, nhưng từ bi đối với kẻ có quan hệ máu
mủ, ruột thịt, bị chi phối bởi mối quan hệ này. Lại có Chúng Sinh Duyên Từ Bi,
tâm lượng lớn hơn một chút, yêu thương chính mình, mà cũng có thể yêu
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thương người khác. Câu “凡是人皆須愛 , phàm thị nhân, giai tu ái” (phàm là
người, đều phải yêu) trong Đệ Tử Quy chính là Chúng Sinh Duyên Từ Bi. Bồ Tát
có Pháp Duyên Từ Bi, lại cao hơn một tầng nữa, các Ngài liễu giải chân tướng sự
thật.

Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: 星雲大師全集
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